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Lớp TC95

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN LẦN 1

MÔN: NHÀ NƯỚC – PHÁP LUẬT

Câu 1: Trình bày vị trí, chức năng các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị cơ sở của nước ta hiện nay.

Hệ thống chính trị là tổ hợp có tính chỉnh thể các thể chế chính trị (các cơ quan quyền lực NN, các đảng chính trị, các phong trào xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội…) được xây dựng trên các quyền và các chuẩn mực xã hội, phân bố theo một kết cấu chức năng nhất định, vận hành theo những nguyên tác, cơ chế và quan hệ cụ thể nhằm thực thi quyền lực chính trị.

Các bộ phận cấu thành HTCT nước ta gồm:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng là một bộ phận của hệ thống chính trị nhưng lại là hạt nhân lãnh đạo của toàn bộ hệ thống chính trị.

Đảng đề ra đường lối chủ trương, định hướng hoạt động của hệ thống chính trị.

Đảng giữ vai trò là điều kiện cần thiết và tất yếu bảo đảm hệ thống chính trị giữ vững được bản chất giai cấp công nhân, đảm bảo quyền lực chính trị thuộc về nhân dân.

Chức năng của Đảng: Đảng đề ra đường lối chủ trương về phát triển kinh tế xạ hội, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy NN và những QH chủ yếu trong đời sống XH.

Đảng giới thiệu các ĐV có phẩm chất chính trị, năng lực, đạo đức để nhân dân lựa chọn bầu vào các chức vụ quan trọng trong bộ máy NN.

Đảng kiểm tra các cơ quan nhà nước thể chế đường lối chủ trương thành các 9S, PL, NQ của các tổ chức CT-XH và thông qua đó kiểm nghiệm và khắc phục hoàn thiện chủ trương đường lối của Đảng phù hợp với quy luật XH và lợi ích của ND.

2. Nhà nước

Nhà nước là trung tâm, trụ cột của hệ thống chính trị, có NN mới có HTCT. NN là bộ máy trực tiếp thực thi quyền lực CT, tổ chức thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, ý chí nguyện vọng của ND. Quản lý nền KT, VH, XH, duy trì trật tự an ninh, quốc phòng.

Chức năng của NN: NN ban hành PL, xác định phạm vị, thẩm quyền của mỗi CQ NN trong quản lý XH, nhằm bảo đảm quyền lực NN hoạt động trong phạm vi quy định của PL, có hiệu lực và hiệu quả, tránh lạm quyền, làm trái PL. đồng thời ban hành cơ chế phòng ngừa quan liêu, tham nhũng, vô trách nhiệm của cán bộ, công chức NN.

NN ban hành PL bảo vệ quyền con người quyền công dân quản lý XH bằng PL, bảo đảm duy trìn trật tự XH, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm PL xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

NN có đủ năng lực quản lý và phát triển KT, VH, XH, trật tự an ninh và quốc phòng, nhằm mục đích nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao của ND.

NN là bộ máy tổ chức thực thi quyền lực CT, thay mặt NS, chịu trách nhiệm trước ND và quản lý toàn bộ mọi hoạt động của XH, nhằm mục đích xây dựng XHCN.  

Nhà nước bao gồm Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, hệ thông tư pháp (Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân) và Chính quyền các địa phương. 

+ Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội do nhân dân trực tiếp bầu ra, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập ra Hiến pháp và luật pháp (lập hiến và lập pháp). Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Với ý nghĩa đó, Quốc hội được gọi là cơ quan lập pháp.

+ Chủ tịch nước là người đứng đầu NN, thay mặt nước VN về đối nội và đối ngoại. CTN do QH bầu ra trong đại biểu QH. CTN chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước QH.

+ Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của Nhà nước. Chính phủ là cơ quan chấp hành, chịu trách nhiệm trước Quốc hội, UBTVQH và CTN và phải báo cáo công tác với Quốc hội, UBTVQH, CTN. Trên ý nghĩa đó, Chính phủ được gọi là cơ quan hành pháp.

Cơ quan tư pháp gồm: Toà án ND, Viện kiểm sát ND là những cơ quan được lập ra trong hệ thống tổ chức Nhà nước để xử lý những tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật, đảm bảo việc thực thi pháp luật một cách nghiêm minh, chính xác, bảo vệ hiến pháp, PL NN. điều tra.

* Toà án các cấp là cơ quan nhân danh Nhà nước, thể hiện thái độ và ý chí của Nhà nước trước các vụ án thông qua hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Toà án là cơ quan duy nhất có quyền áp dụng chế tài hình sự, không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của toà án đã có hiệu lực pháp luật. Để đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, đảm bảo việc xét xử đúng người đúng tội.

* Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức thành hệ thống, tập trung thống nhất và độc lập thực hiện thẩm quyền của mình đối với các cơ quan khác của Nhà nước. Thực hiện các quyền khởi tố, kiểm sát các hoạt động điều tra, truy tố...

3. Mặt trận Tổ quốc VN và các đoàn thể nhân dân (Liên đoàn Lao động, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nự, Hội Cựu chiến binh)

Đây là những tổ chức chính trị-xã hội hợp pháp được tổ chức để tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản đại diện cho lợi ích của nhân dân, tham gia vào hệ thống chính trị, tuỳ theo tính chất, tôn chỉ, mục đích của mình nhằm bảo vệ quyền lợi dân chủ của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ đất nước; phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm công dân của các hội viên, đoàn viên, giữ gìn kỷ cương phép nước, thúc đẩy công cuộc đổi mới, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí và nguyện vọng; phát huy khả năng tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện giám sát của nhân dân với cán bộ, công chức và giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. 

Các tổ chức chính trị - xã hội của nhân dân có nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, động viên và phát huy tính tích cực xã hội của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị; chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân; tham gia vào công việc quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, giữ vững và tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện và thúc đẩy quá trình dân chủ hoá và đổi mới xã hội, thực hiện cơ chế. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. 

Hệ thống chính trị cơ sở: HTCT cấp cơ sở: là tổng thể gồm Đảng bộ cơ sở, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội hoạt động trong một cơ chế nhất định nhằm thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, 9S, PL của NN và phát huy quyền làm chủ của ND ở cấp cơ sở.

+ Đảng bộ cơ sở giữ vị trí hạt nhân lãnh đạo chính quyền, đoàn thể và ND nhằm thực hiện đường lối chủ trương chính sách PL của NN xây dựng HTCT vững mạnh, trong sách. Đảng bộ cơ sở, Đảng ủy thay mặt đảng bộ cơ sở lãnh đạo toàn diện bằng NQ, địnhhướng nhiệm vụ trọng tâm, lực chọn nhân sự, kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND và UBND, kiểm tra chín quyền, cán bộ công chức thực hiện chính sách, PL của NN.

+ Chính quyền địa phương giữ vị trí trung tâm, trọn cột của HTCT trực tiếp tổ chức, điều hành, quản lý xã hội đúng với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của NN, NQ của Đảng bộ cơ sở và nguyện vọng của ND địa phương. Chính quyền cơ sở thực thi chính sách pháp luật của NN theo thẩm quyền luật định, Trực tiếp điều hành, quản lý XH duy trì trật tự an ninh ổn định chính trị, tổ chức thực hiện kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thẩn của ND.

+ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đại diện và thay mặt ND tham gia quản lý xã hội, QLNN ở cơ sở và giám sát hoạt động của chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và phát huy quyền làm chủ của ND ở cơ sở.  Mặt trận và đoàn thể ND thay mặt ND tham gia QLNN ở địa phương và giám sát việc thực hiện chính sách, P: của HĐ ND, UBND, cán bộ, đảng vien, công chức ở địa phương, Tuyên truyền, vận động ND chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của NN.

Câu 2: Phân tích khái niệm, đặc điểm Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và những phương hướng xây dựng, hoàn thiện nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Đề xuất giải pháp góp phần thực hiện quyền lực Nhân dân.

1. Khái niệm: Nhà nước pháp quyền XHCN là nhà nước XHCN thực sự của dân, do dân, vì dân; tất cả quyền lực nhà nước thuộc và nhân dân; đảm bảo tính tối cao của Hiến pháp, quản lý xã hội theo pháp luật nhằm phục vụ lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, do Đảng tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo đồng thời chịu trách nhiệm trước nhân dân và sự giám sát của nhân dân.

2. Đaëc ñieåm cuûa nhaø nöôùc coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam (SGK Trang 45)

- Là NN thực sự của dân do dân vì dân; bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

- Là NN tổ chức, hoạt động theo nguyên tác quyền lực NN là thống nhất, nhưng có sự phối hợp giữa các cơ quan NN trong quá trình thực hiện quyền lực NN về mặt lập pháp, hành pháp và tư pháp.

- Là NN được tổ chức, hoạt động trên cơ sở HP và PL, bảo đảm tính tối cao của HP và Luật trong đời sống XH.

- NN tôn trọng, thực hiện và bảo vệ quyền con người, tất cả vì hạnh phúc con người, bảo đảm trách nhiệm giữa NN và công dân, thực hành dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật.

- Là NN do ĐCSVN lãnh đạo, đồng hưới bảo đảm sự giám sát của nhân dân, sự giám sát và phản biện XN của MTTQ và tổ chức thành viên của MT.

- Là NN thực hiện đường lối hoà bình, hữu nghị với ND các dân tộc và các NN trên thế giới trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau và cùng có lợi; đồng thời tôn trọng và cam kết thực hiện các công ước, điều ước, hiệp ước quốc tế đã tham gia, ký kết, phê chuẩn.

3. Những phương hướng xây dựng hoàn thiện NN tạ trong thời kỳ đổi mới hiện nay. (SGK 49-81)

- Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

- Đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật.

- Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của QH.

- Đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xây dựng NN pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân.

- Đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và những hiện tượng tiêu cực khác trong bộ máy NN.

- Đổi mới và tăng cường sự lãnh đao của Đảng đối với NN trong ĐK xây dựng NN pháp quyền XNCN của dân, do dân, vì dân.

 Câu 3: Vẽ sơ đồ bộ máy Nhà nước ta theo Hiến pháp 1992, đã sửa đổi năm 2001 (trong đó dùng -> chỉ MQH hình thành, dùng ----->  chỉ QH lãnh đạo, kiểm tra, giám sát) và chỉ rõ MQH giữa cơ quan Nhà nước
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* Quyeàn löïc nhaø nöôùc: (1) Lập Pháp (2) Hành Pháp (3) Tư Pháp.
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Quoác Hoäi
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Chú ý  Việt Nam quyền lực thống nhất có sự phân công.


Tư bản quyền lực phân chia gọi là tam quyền phân lập.


Quốc hội bầu ra chủ tịch nước – Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao.


Chủ tịch nước giới thiệu chính phủ - Tòa án NDTC – Viện kiểm sát TC cho quốc hội bầu.


Chủ tịch nước bổ nhiệm – Phó chánh án tòa án tối cáo. Thẩm phán và Phó viện viện kiểm sát nhân tối cao. Thẩm phán.


* Quyền lực nhà nước là thống nhất. Có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền Lập pháp-Hành pháp-Tư pháp.Với sự phân công rành mạch giữa ba quyền đó” như vậy khác với thuyết “ phân lập tam quyền” Nhân dân trao quyền lực cho quốc hội bằng phổ thông đầu phiếu, trực tiếp bỏ phiếu kính. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp, giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước về đối ngoại và đối nội.


Lập Pháp: ban hành pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thành lập và giám sát hoạt động tối cao mọi hoạt động của cơ quan nhà nước.


Hành Pháp: Cơ quan thực hiện thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống xã hội, thực hiện thống nhất pháp luật trong phạm vi lãnh thổ quốc gia.


Tư Pháp: Bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh duy trì trật tự kỷ cương, ổn định xã hội hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật.


* Quyền lực nhà nước tại sao phải thống nhất ? .

 
Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện tính giai cấp công nhân và giai cấp công nhân đại đại diện cho một quan hệ sản xuất tiên tiến cách mạng đó là công hữu về tư liệu sản xuất do đó lợi ích của giai cấp công nhân trí thức chiếm tuyệt đại đa số trong lãnh thổ do đó quyền lợi nhà nước xuất phát từ nhân dân, không có sự phân chia cho một tổ chức, một đảng phái nào hoặc một giai cấp nào.


Anh chị hãy trình bày bản chất của nhà nước ta.


Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dựa trên cơ sở quan hệ sản xuất công hữu về tư liệu sản xuất mang bản chất giai cấp công nhân, do đó lợi ích của giai cấp công nhân phù hợp với lợi ích của giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và những người lao động khác chiếm tuyệt đại đa số trong một lãnh thổ dân cư hay một quốc gia.Vì vậy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân do dân và vì dân. Do đó nhân dân thông qua nhà nước để thực hiện quyền dân chủ của mình, thông qua quốc hội và hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước chịu sự giám sát của nhân dân mà nòng cốt là liên minh công nông trí tự mình định đọan quyền lực nhà nước. Hình thức cơ bản nhất là nhân dân thông qua bầu cử lập ra các cơ quan đại diện quyền lực của mình.


Tóm lại: nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân, quán triệt tư tưởng quan điểm của giai cấp công nhân từ pháp luật, cơ chế chính sách đến tổ chức hoạt động của mình. Đồng thời nhà nước ta cũng mang tính dân tộc tính nhân dân sâu sắc. Đó là nhà nước của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân.

 
* Phương hướng quyền lực của nhà nước là thống nhất.


Trong những năm tới việc nâng cao chất lượng hoạt động của quốc hội cần được thực hiện theo những phương hướng chủ yếu sau đây.(1) Tăng cường hoạt động của quốc hội, nhất là chất lượng hoạt động lập pháp, phấn đấu trong những năm tới xây dựng được một hệ thống pháp luật đồng bộ, làm cơ sở pháp lý cho việc điều hành, quản lý các hoạt động trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội.(2) Phấn đấu tiến tới việc quốc hội thực hiện đầy đủ quyền quyết định ngân sách như hiến pháp quy định. (3) Nâng cao chất lượng giám sát tối cao của quốc hội, khẩn trương xây dựng cơ chế giám sát có hiệu lực hiệu quả. Tiếp tục kiện toàn tổ chức quốc hội, nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu quốc hội


     Thuû Töôùng do Chuû Tòch nöôùc ( 1) ñeà nghò Quoác Hoäi baàu.

      Caùc phoù Thuû Töôùng ( 3 phoù) do Thuû Töôùng ñeà nghò Quoác Hoäi pheâ chuaån vaø Chuû tòch nöôùc ra quyeát ñònh boå nhieäm.
C. Phuû                                                                                     

Caùc Boä Tröôûng (20 Boä)

Thuû tröôûng cô quan ngang boä ( 6 Boä)


* Mối quan hệ giữa Quốc Hội và Chính Phủ.


+ Quốc hội lập ra chính Phủ

+ Chính Phủ là cơ quan chấp hành của Quốc Hội có nghĩa là Chính Phủ phải thi hành hiến pháp-luật của Quốc Hội.


+ Quốc Hội có quyền giám sát hoạt động của Chính Phủ bằng những hình thức sau:

- Giám sát toàn bộ hoạt động của nhà nước hoạt động của nhà nước đối với chủ tịch nước, ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát tối cao thông qua hình thức hoạt động báo cáo của các cơ quan đó.

- Bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, Uy ban thường vụ quốc hội, chính phủ thủ tướng chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với hiến pháp, luật pháp và nghị quyết của quốc hội.


- Xem xét các báo cáo của chính phủ

- Giám sát thông qua hoạt động chấp vấn của Quốc Hội đối với các thành viên của Chính Phủ như các bộ trưởng kể cả thủ tướng Chính Phủ.


- Giám sát thông qua hoạt động của hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc Hội


- Quốc hội có quyền thành lập bãi bỏ các bộ các cơ quan ngang bộ của chính phủ

* Quốc Hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do cử tri cả nước bầu ra.Đại diện cho ý chí của nhân dân cả nước. Nhân dân thực hiện quyền lợi thông qua quốc hội.

* Quốc hội có ba chức năng

1) Quốc hội là cơ quan cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.

2) Quốc hội quyết đinh những chính sách cơ bản về đối nội đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức hoạt động của công dân


3) Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ họat động của nhà nước.


Chính Phủ: 

Dân bầu ra quốc hội (nghị viện). Quốc hội gồm có: Chính Phủ - Tòa án - Viện kiểm sát.


+ Nước Mỹ dân bầu Tổng Thống Và Nghị Viện.


+ Các nước khác dân bầu Nghị Viện Và Chính Phủ.

Chính Phủ là cơ quan chấp hành của Quốc Hội. Chấp hành là tổ chức thực hiện đúng pháp luật đúng nghị quyết của quốc hội.


+ Tại sau cơ quan hành chính lại chấp hành chính phủ.

- Chính phủ do quốc hội lập ra…tuyệt đối phục tùng quốc hội. Quốc hội bầu ra thủ tướng và phê chuẩn danh sách thành viên của chính phủ do thủ tướng đề nghị.


- Chính phủ phải có nghĩa vụ tổ chức thực hiện các quyết định của quốc hội.


- Các thành viên chính phủ có thể bị quốc hội bãi miễn thông qua bỏ phiếu tín nhiệm.


- Quốc hội có quyền bãi bỏ các văn bản của chính phủ nếu trái hiến pháp luật nghị quyết.


Chính phủ còn là cơ quan hành chính cao nhất.

+ Xét về mặt thực tiển quyền hành pháp hay gọi là quyền quản lý hành chính nhà nước Chính phủ là cao quan tối cao.

+ Chính phủ là cơ quan đứng đầu hệ thống cơ quan hành chính nhà nước được tổ chức từ trung ương xuống đến cơ sở.

+ Chính phủ thực hiện hoạt động chức năng chấp hành điều hành nhằm mục đích thi hành các văn bản của quốc hội-ủy ban thường vụ quốc hội-quản lý hành chính trên địa bàn quốc gia.


Cơ cấu tổ chức của chính phủ. (trọng tâm)


Thủ tướng chính phủ là người đứng đầu của chính phủ điều hành hoạt động của chính phủ. 


+ Chủ tịch nước giới thiệu người để quốc hội xem xét.


+ Quốc hội bỏ phiếu bầu thủ tướng.


+ Lãnh đạo toàn bộ hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương xuống đến cơ sở.


+ Triệu tập chủ tọa phiên họp chính phủ.

+ Thủ tướng có quyền đề nghị quốc hội phê chuẩn danh sách các phó thủ tướng và các thành viên trong chính phủ, các bộ trưởng và các cơ quan ngang bộ……có quyền đề nghị quốc hội bổ nhiệm bãi nhiệm cắt chức thứ trưởng và tương đương thứ trưởng.


+ Các phó thủ trưởng.


- Vị trí các phó thủ tướng là người giúp việc cho thủ tướng làm nhiệm vụ.


- Được thủ tướng phân công một số công tác thường xuyên.


- Do thủ tướng phân công đột xuất bất thường “ thiên tai bảo lục…”


- Thay thủ trưởng khi thủ trưởng đi vắng.


- Khi mà khuyết thủ trưởng, tạm thay quyền thủ trưởng đến khi quốc hội bầu thủ trưởng mới


- Số lượng do thủ tướng đề nghị nhưng do quốc hội quyết định.


+ Nhiệm vụ quyền hạn.


- Thay mặt thủ trưởng để quyết định những vấn đề trong lĩnh vực được phân công.


- Được quyền ký thay thủ trưởng 1 số văn bản của tập thể và các văn bản cá nhân thủ trưởng

- Phó thủ trưởng chịu trách nhiệm trước thủ trưởng về khối lượng công việc được phân công và cùng tập thể chịu trách nhiệm trước quốc hội về hoạt động của chính phủ.


Các bộ tưởng và thủ trưởng chính phủ ngang bộ.

+ Bộ trưởng là người thủ trưởng các bộ và cơ quan ngang bộ có toàn quyền quyết định tất cả các chức ngang và cơ quan ngang bộ.

+ Bộ trưởng có hai tư cách.

- Là thủ trưởng của bộ và cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trước thủ tướng, trước tập thể chính phủ và trước quốc hội toàn bộ hoạt động của bộ.

- Thành viên chính phủ cùng tập thể  chính phủ chịu trách nhiệm trước quốc hội về hoàn toàn hoạt động của chính phủ.

+ Cách thức thành lập bộ trưởng.

Thủ tướng đề nghị, quốc hội phê chuẩn, chủ tịch nước bổ nhiệm.

Kết luận: ba yếu tố trên hợp thành các thành viện nội các được quyền biểu quyết thông qua nghị định nghị quyết của chính phủ.

Hình thức hoạt động của chính phủ. ( các cá nhân, hoạt động tập thể)
Phiên hợp chính phủ.

+ Vị trí phiên hợp quan trọng nhất trong các hình thức hoạt động.

- Tại phiên họp tập thể chính phủ bàn bạc thảo luận những vấn đề quang trọng nhất mà luật và tổ chức chính phủ quy định.

- Tập thể chính phủ nghiêm cứu và xem xét tiếp thu ý kiến đề nghị của nhân dân trong quản lý để biến thành quyết định của chính phủ.

+ Những vấn đề mà tập thể phải quyết định bằng phiên hợp.

- Chương trình hoạt động hàng năm của chính phủ.

- Các chương trình kế hoạch thực hiện kế hoạch của đảng.

- Các biện pháp tổ chức thiện hiện thông qua các dự án để trình qua quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội như dự án luật, pháp lệnh …

- Quyết định các vấn đề địa giới hành chính cấp dưới tỉnh.

- Việc thành lập giới để nhập xuất nhập các bộ cơ quan để trình quốc hội quyết định.

- Những vấn đề quyết định về ngân sách tài chính tiền tệ để trình quốc hội “theo luật ngân sách quy định”

- Ngoài những vấn đề trên thủ tướng có thể đưa những vấn đề khác ra để bàn bạc thảo luận và quyết định triệu tập phiên họp.

+ Thời gian quy định. Thường kỳ chính phủ một tháng một lần, xuất phát từ tính chất hoạt động quản lý hành chính của đất nước, ngoài ra có thể hợp bất thường do thủ tướng quyết định. Nếu không phải có 1/3 tổng số thành viên của chính phủ yêu cầu.

- Giải quyết vấn đề dân sự đột xuất.

-  Chuyên đề cải cách…

- Giải quyết những vấn đề mới phát sinh

- Rút kinh nghiệm các mô hình tiên tiến nhà nước.

+ Thành phần dự phiên hợp. Các thành viên của chính phủ, khách mời ( đại biểu đương nhiên là chủ tịch nước , hội đồng dân tộc và các tổ chức chính trị trung ương.

+ Nguyên tắc của phiên hợp chính phủ đó là nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Tại phiên hợp tất cả các thành viên tự do phát biểu ý kiến dưới sự điều hành của tọa.

- Khi quyết định vấn đề thì biểu quyết theo đa số “ quá bán 50%”

- Nếu khi biểu quyết mà hai bên đồng ý và không đồng ý số phiếu ngang nhau, thì sẽ quyết định theo bên có ý kiến của thủ tướng. “ 19 + thủ tướng = 20”

- Văn bản của phiên hợp có hai loại.

* Nghị định chi tiết hóa luật pháp và lệnh viết giống như luật điểm khỏang mục chương…đọan trực tiếp những vấn đề đang nảy sinh.

* Nghị quyết ban hành chủ trương chính sách cho quản lý, ít nhất phải trên 2/3 thành viên, do thủ tướng ký thay mặt. Văn bản của tập thể chính phủ có hiệu lực thời gian theo các quy định ghi rõ…… thời điểm phát sinh hiệu lực, không ghi rõ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ghi thông báo đó.
Câu 4: So sánh (giống và khác nhau) về vị trí pháp lý và chức năng giữa Quốc hội và Hội đồng nhân dân; giữa Chính phủ và UBND.


1. So sánh quốc hội với hội đồng nhân dân về vị trí, chức năng và tổ chức.


a) Giống nhau.


+ Đều là cơ quan quyền lực nhà nước là cơ quan đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.


+ Đều do nhân dân bầu ra các đại biểu và chịu trách nhiệm trước nhân dân


+ Đều làm việc theo chế độ tập thể và biểu quyết theo đa số


+ Đều có chức năng giám định và giám sát.

	Quoác Hoäi

+ Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong cả nước là cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân cả nước-do nhân dân cả nước bầu ra

+ Có chức năng lập hiến-lập pháp

+ Quyết định tối cao giám sát tối cao
	Hoäi ñoàng nhaân daân

+ Là cơ quan quyền lực nh nước ở địa phương l cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhn dn địa phương-do nhân dân địa phương bầu ra

+ Cĩ chức năng lập quy (ban hnh nghị quyết)

+ Quyết định giám sát



b) Khaùc nhau

2. So snh Chính phủ với Uy ban nhân dân về vị trí, chức năng và tổ chức.

a) Giống nhau.


+ Đều l cơ quan hành chính nhà nước l cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp.


+ Đều quản lý mọi lĩnh vực của đời sống xã hội


+ Đều làm theo chế độ tập thể v đề cao trch nhiệm của người đứng đầu


+ Người đứng đầu đều do cơ quan quyền lực nhà nước cung cấp bầu miễn nhiệm bãi nhiệm


+ Đếu cĩ quyền ban hnh văn bản vi phạm php luật


b) Khaùc nhau. 

	Chính phuû

+ Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất trong cả nước là cơ quan chấp hành của quốc hội

+ Quản lý mọi lĩnh vực của đời sống xã hội-phạm vi cả nước

+ Thủ tướng do quốc hội bầu bãi nhiệm miễn nhiệm

+ Chính phủ ban hành:

- Nghị quyết

- Nghị định
	Uûy ban nhaân daân

+ Cơ quan hnh chính nh nước cao nhất trong cả nước l cơ quan chấp hnh của quốc hội

+ Quản lý mọi lĩnh vực của đời sống x hội-phạm vi cả nước

+ Thủ tướng do quốc hội bầu bi nhiệm miễn nhiệm

+ Chính phủ ban hnh:

- Nghị quyết

- Nghị định


Câu 5: Phân tích bản chất, chức năng và các mối quan hệ vai trị của pháp luật XHCN Việt Nam
Nguồn gốc của PL: Theo quan điểm của Mác – Lê Nin; Pháp luật có chung nguồn gốc với Nhà nước, đó là chế độ tư hữu và sự phân chia giai cấp. 

Định nghĩa PL: Pháp luật là công cụ sắc bén để thể hiện quyền lực nhà nước, duy trì và bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị; nhà nước ban hành ra pháp luật và bảo đảm cho pháp luật được thực hiện.

Bản chất chung của PL: 

a) Tính giai cấp: Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị  được đề lên thành luật, giai cấp nào nắm quyền thống trị thì ý chí của g/c đó được đưa lên thành PL. PL điều chỉnh QHXH, thiết lập trật tự XH theo ý chí của g/c thống trị, bảo vệ lợi ích g/c thống trị

b) Tính xã hội: 

- PL là phương tiện để tổ chức đời sống xã hội, bảo vệ trật tự xã hội công cộng.

- Do nhà nước đại diện chính thức cho toàn XH ban hành cùng thể hiện ý chí của các giai tầng khác nhau.

- PL ra đời từ yêu cầu phát triển của XH, PL phải phù hợp với cơ sở xh… (trình độ phát triển, quan điểm đạo đức …)

Bản chất của PL XHCN:

1. Xét về tính giai cấp

- PL mang b/c của g/c công nhân.

+ PL được xây dựng theo quan điểm của CN Mác – Lê Nin và tư tưởng HCM.

+ PL thể chế hóa đường lối lãnh đạo của Đảng.

2. Xét về tính xã hội.
- PL của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thể hiện ý chí nguyện vọng chính đáng của nhân dân

- PL ghi nhân, đảm bảo thực hiện, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

3. Xét về tính nhân đạo.

- PL bảo vệ những giá trị xã hội, giá trị đạo đức cao cả, bảo vệ con người

- PL cũng có tính cưỡng chế nhà nước nhung mục đích cuối cùng cơ bản là giáo dục.

- PL có phạm vụ áp dụng chính sách khoan hồng rất rộng.

Chức năng chung của PL:

- Điều chỉnh các QHXH quan trọng phổ biến; là hướng các QHXH phát triển theo ý chí của NN; bằng cách: PL quy định ĐK thiết lập XHXH đúng đắn, quy định quyền và nghĩa vụ cho các chủ thể tham gia QHXH đó.

- Bảo vệ các QHXH quan trọng; là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể tham gia QHXH mà PL điều chỉnh; bằng cách: áp dụng hệ thống biện pháp cưỡng chế NN đối với chủ thể vi phạm nghĩa vụ

- Chức năng giáo dục là giáo dục ý thức PL cho mọi người; bằng cách: PL tác động lên ý thức của chủ thể; áp dụng biện pháp cưỡng chế NN đối với chủ thể VPPL. 

Vai trò của PL:

· Phương tiện thực hiện đường lối, chính sách của Đảng.

· Phương tiện chủ yếu để NN quản lý mọi mặt đời sống xã hội.

· Phương tiện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

· Là cơ sở hoàn thiện bộ máy NN và tăng cường quản lý NN.

· Phương tiện để hội nhập quốc tế thành công
Caâu 6: Laáy moät ví duï veà moät vaên baûn vi phaïm phaùp luaät vaø moät vaên baûn aùp duïng quy phaïm phaùp luaät. Từ ñoù phaân bieät hai loaïi vaên baûn naøy.
	Văn bản quy phạm pháp luật

Bộ luật hình sự

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

Bộ luật lao động

Do Quốc hội-Chủ tịch-Thủ tướng…
	Văn bản áp dụng quy phạm pháp luật

Bản án hình sự do tòa án tuyên

Quyết định xử phạt hình chính

Quyết định tuyển dụng

Uy ban nhân dân cấp xã phường thị trấn


+ Văn bản áp dụng quy phạm pháp luật do người hay cơ quan dựa vào văn bản quy phạm pháp luật để ban hành
+ Văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng các quy tắc xử sự chung gọi là quy phạm pháp luật
+ Văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng các quy tắc xử sự đối với chủ thể có tên…và được áp dụng nhiều lần trong cuộc sống và cho nhiều người.
+ Văn bản áp dụng quy phạm PL chỉ áp dụng một lần đối với người có tên trong văn bản đó. 
Ví dụ: Ông A 25 tuổi ký hợp đồng mua bán nhà với bà B 30 tuổi. Đây là quan hệ dân sự “hành vi ký kết hợp đồng mua bán nhà giữ A và B”
“ Chủ thể A và B”  “ Khách thể là quyền sở hữu căn nhà”  “ Nội dung là quyền và nghĩa vụ” 
A đủ năng lực hành vi, trạng thái bình thường






B ñuû naêng löïc haønh vi, traïng thaùi bình thöôøng




Chuû theå




Kyù hay khoâng kyù









A
Yeâu caàu traû tieàn ñuùng hôïp ñoàng










Nhaø nöôùc B.veä mình khi bò xaâm haïi






Quyeàn chuû theå










Kyù hay khoâng kyù









B
Yeâu caàu giao nhaø, giaáy tôø lieân quan










Nhaø nöôùc B.veä quyeàn lôïi cuûa mình

QHPLUAÄT:
Noäi dung:















A giao nhaø, giaáy tôø cho B nhaän tieàn 






cuûa A theo hôïp ñoàng ñaõ kyù


Nghóa vuï chuû theå.










B traû tieàn cho A nhaän nhaø theo hôïp










Ñoàng ñaõ kyù






Quyeàn sôû höõu caên nhaø




Khaùch theå:
A chuyeån nhöôïng caên nhaø laáy tieàn






B nhaän chuyeån nhöôïng caên nhaø vaø giao tieàn
	Phaùp luaät xaõ hoäi chuû nghóa

Heä thoáng nguyeân taéc xöû söï chung do nhaø nöôùc ban haønh
	Phaùp cheá xaõ hoäi chuû nghóa

Thöïc hieän heä thoáng nguyeân taéc xöû söï chung moät caùch lieâm minh trieät ñeå vaø chính xaùc




Câu 7: Lấy ví dụ về một VPPL và phân tích các yếu tố cấu thành của VPPL đó:

a) Vi phạm pháp luật là gì ? Vi phạm pháp luật là hành vi (hành động hay không hành động) do cá nhân hay tổ chức đủ năng lực chủ thể thực hiện một cách cố ý hay vô ý, xâm phạm các quan hệ xã hội được pháp luật xã hội chủ nghĩa bảo vệ.

b) Cấu trúc của vi phạm pháp luật.Vi phạm pháp luật là một thể thống nhất của 4 yếu tố cơ bản cấu thành nên. Đây là những yếu tố cần và đủ để xác định một loại vi phạm pháp luật và để xác định ranh giới giữa loại vi phạm pháp luật này với loại vi phạm pháp luật khác. Bốn yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật được thể hiện như sau:

+ Mặt khách quan của vi phạm pháp luật: Đây là yếu tố bao gồm tất cả những gì hiểu hiện ra thế giới khách quan. Chúng có những dấu hiệu sau: Hành vi khách quan (hành động hoặc không hành động). Đây là dấu hiệu cơ bản quan trọng nhất trong mặt khách quan và bắt buộc phải có trong mọi loại vi phạm. Công cụ, phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật. Thời gian địa điểm xảy ra vi phạm. Nguyên nhân hậu quả mối quan hệ giữa nguyên nhân và hậu quả của vi phạm pháp luật.

+ Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật: Là những quan hệ tâm lý bên trong của người vi phạm. Chúng có mối liên hệ hữu cơ với hành vi và các dấu hiệu khác trong mặt khách quan. Bao gồm các dấu hiệu sau: Lỗi (cố ý hoặc vô ý). Đây là dấu hiệu cơ bản trong mặt chủ quan và bắt buộc phải có trong mọi loại vi phạm pháp luật. Động cơ, mục đích. Âm mưu, thủ đoạn.

+ Khách thể của vi phạm pháp luật: Là những quan hệ xã hội được pháp luật qui định điều chỉnh hoặc bảo vệ. Những quan hệ xã hội này bị các chủ thể vi phạm pháp luật hướng tới và gây xâm hại. Khách thể của vi phạm pháp luật có thể chia thành 3 cấp độ khác nhau: (1) Khách thể chung. (2) Khách thể loại. (3) Khách thể trực tiếp.

+ Chủ thể của vi phạm pháp luật: Là những cá nhân, tổ chức đủ năng lực chủ thể thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Năng lực chủ thể gồm: Năng lực trách nhiệm pháp lý. Năng lực hành vi. Năng lực chủ thể được biểu hiện ở các tiêu chuẩn như: Đạt độ tuổi do pháp luật qui định. Sức khỏe phát triển bình thường. Không bị tâm thần, không bị rối loạn thần kinh làm mất khả năng nhận thức hoặc bị một bệnh khác làm mất khả năng điều khiển hành vi.

Tóm lại Nếu thiếu một trong bốn yếu tố cơ bản trên thì không hình thành vi phạm P.luật

Ví dụ (1) A 19 tuổi là sinh viên năm thứ nhất trường đại học bách khoa, do đi học trể vượt đè đỏ bị cảnh sát giao thông xử phạt 50.000 đồng =====> Vi phạm hành chính







  A 19 tuổi đủ điều kiện chịu trách nhiệm

Chủ thể 







 Sinh viên có đủ năng lực hành vi trách nhiệm pháp lý




Khách thể     ====>
Xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước về an 

VP hành chính





tồn giao thông




Mặt khách quan ==>
Hành vi vượt đèn đỏ của A ( hành vi vi phạm pháp luật, 









quản lý hành chính về an toàn giao thông)







Hành vi lỗi ( cố ý)




Mặt chủ quan




Động cơ không muốn đi học trể

Ví dụ (2) A 19 tuổi là sinh viên năm thứ nhất trường đại học bách khoa, do đi học trể vượt đèn đỏ gây tai nạn chết người là ( B )  =====> Vi phạm hình sự







  A 19 tuổi đủ điều kiện chịu trách nhiệm hình sự

Chủ thể 







 Sinh viên có đủ năng lực hành vi trách nhiệm hình sự







Vi phạm về an toàn giao thông




Khách thể

VP hình sự




Tước đi quyền được sống của B







Hành vi vượt đèn đỏ của A




Mặt khách quan
Hậu quả làm chết người ( B) 







Quan hệ nhân quả 
    Hành vi vượt đèn đỏ












    Làm B chết




Mặt chủ quan
====>
Lỗi cố ý

Ví dụ (2) A 19 tuổi là sinh viên năm thứ nhất trường đại học bách khoa, do đi học trể vượt đèn đỏ gây tai nạn chết người là ( B )  =====> Vi phạm hình sự







  A 19 tuổi đủ điều kiện chịu trách nhiệm hình sự

Chủ thể 







 Sinh viên có đủ năng lực hành vi trách nhiệm hình sự







Vi phạm về an toàn giao thông




Khách thể

VP hình sự




Tước đi quyền được sống của B







Hành vi vượt đèn đỏ của A




Mặt khách quan
Hậu quả làm chết người ( B) 







Quan hệ nhân quả 
    Hành vi vượt đèn đỏ












    Làm B chết




Mặt chủ quan
====>
Lỗi cố ý

Câu 8: Phân tích tính tất yếu phải tăng cường pháp chế và các biện pháp tăng cường pháp chế XHCN ở nước ta trong giai đoạn hiện nay:

1. Pháp chế XHCN là chế độ của đời sống chính trị - xã hội trong đó nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật; các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức xã hội- nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, các đơn vị kinh tế và công dân đều phải tôn trọng và thực hiện hiến pháp, pháp luật một cách nghiêm minh, triệt để và chính xác. Mọi vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo pháp luật.
2. Taêng cöôøng phaùp cheá xaõ hoäi chuû nghóa?

- Hiện nay chúng ta đang xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, vì vậy tăng cường pháp chế sẽ tác động tích cực đến công cuộc cải cách bộ máy nhà nước nói chung và công chức hành chính nhà nước nói riêng, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý  nhà nước.

- Chúng ta đang phát triển nền kinh tế thị trường thì phải có sự điều chỉnh bằng pháp luật, pháp luật phải thực sự nghiêm minh, công bằng, mọi chủ thể kinh tế phải triệt để thực hiện pháp luật.

- Hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật, đặ biệt là tham nhũng, diễn ra phổ biến, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình chung, vì vậy cần tăng cường pháp chế để ngăn chặn, loại trừ những hành vi vi phạm PL.
 

3. Các biện pháp Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa

a) Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với pháp chế xã hội chủ nghĩa.

- Sự lãnh đạo của đảng đối với tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trên tất cả các mặt:

- Lãnh đạo xây dựng pháp luật để mọi đường lối chủ trương của đảng phải được cụ thể hóa thành pháp luật.

- Lãnh đạo công tác tổ chức thực hiện pháp luật kiểm tra việc thực hiện pháp luật của các tổ chức đảng và của đảng viên.

- Lãnh đạo bảo vệ pháp luật

- Lãnh đạo công tác cán bộ, công chức nói chung, công chức trong cơ quan bảo vệ pháp chế như: Công an, Viện kiển sát, Tòa án và thanh tra nhà nước.

+ Phải hoàn thiện hệ thống pháp luật

+ Phải xây dựng một hệ thống pháp luật đầy đủ và đồng bộ

+ Hệ thống pháp luật phải phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước

b) Không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành.

Một hệ thống pháp luật ngày càng đầy đủ, đồng bộ là yếu tố quan trọng hàng đầu để tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Pháp luật phải phù hợp với trình độ dân trí, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với đường lối đổi mới của đảng và nhà nước. 

Các biện pháp hoàn thiện pháp luật bao gồm:

- Phát hiện những quy định lỗi thời, chồng chéo >< để có kế hoạch sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung.

- Thường xuyên tổng kết đánh giá hiệu lực của pháp luật, tình hình thực hiện pháp luật. Tìm các nguyên nhân vi phạm pháp luật để có biện pháp hòan thiện pháp luật.

- Dự báo phát hiện những quan hệ xã hội mới đang hình thành, nhất là các quan hệ về kinh tế thị trường, đánh giá nhu cầu cần điều chỉnh bằng pháp luật của các quan hệ đó để có kế hoạch làm luật kịp thời và thực hiện kế hoạch làm luật đó.

- Thường xuyên hệ thống hóa pháp luật, rà soát để đánh giá hệ thống pháp luật hiện hành

+ Phải tổ chức thực hiện pháp luật một cách nghiêm minh

+ Tăng cường việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng người dân

+ Nhà nước tạo điều kiện để mọi người dân có thể thực hiện pháp luật một cách dễ dàng

c) Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho ND.

Đây là biện pháp đưa pháp luật vào đời sống xã hội. Phổ biến tuyên truyền và giáo dục pháp luật là trách nhiệm của nhà nước. Học tập tìm hiểu pháp luật là bổn phận của công dân. Phổ biến pháp luật sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, dễ hiểu, để mọi người đều biết và hiểu rõ pháp luật. Giáo dục giáo dục trong các trường học, cấp học, từ các trường học trong các cấp học phổ thông đến các trường trung cấp, cao đẳng dạy nghề và đại học, các trường của các tổ chức chính trị và đoàn thể quần chúng nhân dân. Xây dựng tủ sách pháp luật ở các tổ chức cơ sở, ở các cộng đồng dân cư.

d) Tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng một nền hành chính mạnh mẽ, thông suốt, có khả năng tổ chức thực hiện tốt pháp luật.

Chính phủ  các cơ quan ngang bộ, các cấp chính quyền địa phương là cơ quan hành chính nhà nước quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng pháp luật. Một nền hành chính mạnhlà đảm bảo hiệu quả nhất việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa

Cải cách hành chính cần tập trung các điểm sau:

- Xây dựng bộ máy hành chính nhà nước gọn nhẹ, các cơ quan có chức năng nhiệm vụ rõ ràng, không trùng lập.

- Xây dựng cơ chế điều hành, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quản lý thống nhất theo ngành theo lãnh thổ.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức hành chính có năng lực quản lý nhà nước, nắm vững pháp luật, có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy, liêm khiết trong thi hành công vụ

e) Đẩy mạnh cải cách nền tư pháp, xây dựng một nền tư pháp đảm bảo việc áp dụng pháp luật trong xét xử các loại án chính xác, nghiêm minh kịp thời.

Phải tăng cường việc kiểm tra giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật.

- Viện kiểm sát tập trung làm tốt chức năng công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

- Nâng cao chất lượng xét xử của các tòa án, nhất là chất lượng tranh tụng, thực hiện nguyên tắc hai cấp xét xử, nguyên tắc thẩm phán xét xử độc lập chỉ tuân theo pháp luật, tăng thẩm quyền xét xử của tòa án cấp huyện, tôn trọng địa vị pháp lý của luật sư.

- Kiện toàn bộ máy các cơ quan viện kiểm sát, tòa án cơ quan điều tra, thanh tra nhà nước, xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa ba cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án trên cơ sở luật tố tụng.

- Xây dựng lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp từ trung ương tới địa phương.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tư pháp có trình độ chuyên môn nghiệp cao, có thẩm chất chính trị và đạo đức tốt, tự chịu trách nhiệm cá nhân trong hoạt động của mình.

f) Các cơ quan nhà nước phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội để tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Trong các biện pháp tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa thì việc nhận rõ và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội. Các tổ chức xã hội là rất quan trọng. Các cơ quan nhà nước phải phối hợp với các tổ chức này trong hoạt động tuyền truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Các biện pháp phối hợp phải theo một kế hoạch thống nhất. Trong đó cơ quan nhà nước và các đoàn thể cùng làm, các đoàn thể có kế hoạch hoạt động riên, các đoàn thể cùng nhau phối hợp hoạt động. Thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thực hiện pháp luật, xây dựng các tổ hòa giải cơ sở, xây dựng phong trào “gia đình văn hóa” xóa bỏ tệ nạn mê túy mại dâm, mê tín dị đoan từ cơ sở…Xây dựng ý thức thực hiện pháp luật và đấu tranh tích cực chống vi phạm pháp luật.

g) Tăng cường các hoạt động bổ trợ tư pháp.

Hoạt động bổ trợ tư pháp là các hoạt động trợ giúp các hoạt động tư pháp, chủ yếu do các cơ quan nhà nước thực hiện nhằm làm cho hoạt động điều tra, truy tố xét xử các vụ án được nhanh chóng, khách quan đúng pháp luật. Các hoạt động bổ trợ tư pháp ở nước ta là: Hoạt động của luật sư và bào chữa viên nhân dân, hoạt động giám định tư pháp như giám định kỹ thuật hình sự, giám định pháp y và pháp y tâm thần, giám định hàng hóa, công trình chữ viết và âm thanh …hoạt động chứng thực, chứng nhận và công chứng, hoạt động thi hành các quyết định và các bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Các hoạt động bổ trợ tư pháp trên có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vụ án dân sự, lao động, kinh tế, hành chính, đặc biệt là trong các giai đoạn tố tụng hành sự.


Nguyễn Chí Nhân
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